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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số: 286/BC-UBTVQH13
 
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012


BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội   
về dự thảo Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân
về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992


Kính gửi các vị đại biểu Quốc hội,

Trong các ngày 06, 15 và 16 tháng 11 năm 2012, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở Tổ và Hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sau đây gọi là dự thảo Nghị quyết). Về cơ bản, các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Tờ trình và nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng thời, cũng góp thêm ý kiến về một số nội dung cụ thể. Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết như sau: 
1. Về sự cần thiết ban hành và nội dung, bố cục của dự thảo Nghị quyết

- Hầu hết các ý kiến đều khẳng định sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chất lượng, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. 

- Hầu hết các ý kiến đều tán thành với nội dung, bố cục của dự thảo Nghị quyết do Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình. Có ý kiến cho rằng nội dung của Nghị quyết nên ngắn gọn, khái quát, còn các nội dung cụ thể nên quy định trong Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “về việc”, bổ sung từ “tổ chức” trước cụm từ “lấy ý kiến” ở tên Nghị quyết để thể hiện đúng tính chất quan trọng của công việc này.
Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, để bảo đảm hiệu lực pháp lý của việc lấy ý kiến nhân dân và việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội được thuận lợi, không phải đợi hướng dẫn thi hành thì Nghị quyết của Quốc hội nên quy định chi tiết, cụ thể về mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, thời gian và đối tượng lấy ý kiến nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân và các điều kiện bảo đảm thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân. Trong khi đó, Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chủ yếu quy định cụ thể các biện pháp tổ chức thực hiện như tài liệu tham khảo, báo cáo viên, kinh phí và các điều kiện khác cũng như việc phân công công việc cho các thành viên Ủy ban và Ban biên tập. Vì vậy, xin đề nghị Quốc  hội cho giữ nội dung và bố cục của dự thảo Nghị quyết như đã trình Quốc hội. 
Về tên gọi của Nghị quyết, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý lại tên gọi của Nghị quyết là: Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. 

2. Nội dung, hình thức, đối tượng lấy ý kiến nhân dân

a) Nội dung lấy ý kiến nhân dân (khoản 1, khoản 2 Điều 4)

- Nhiều ý kiến tán thành việc lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, có ý kiến cho rằng không nên liệt kê cụ thể các nội dung tại khoản 1 Điều 4 mà nên viết khái quát. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, nếu chỉ quy định “Nội dung lấy ý kiến nhân dân là toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992” thì bao quát hơn nhưng lại chưa làm nổi bật những nội dung cơ bản của Hiến pháp cần tập trung lấy ý kiến. Ngoài ra, còn lấy ý kiến cả về kỹ thuật lập hiến của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho liệt kê các nội dung cụ thể cần lấy ý kiến như đã thể hiện trong dự thảo Nghị quyết. 
- Có ý kiến đề nghị chuyển quy định các cơ quan, tổ chức tập trung đóng góp ý kiến về những nội dung có liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức mình tại khoản 2 Điều 4 xuống Điều 6 quy định chung về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định tại khoản 2 Điều 4 tuy thể hiện trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhưng nội hàm chủ yếu là gắn với nội dung góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Theo đó, ngoài việc tham gia ý kiến vào toàn bộ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, các cơ quan, tổ chức cần tập trung góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức mình để nâng cao chất lượng của Dự thảo. 

- Có ý kiến đề nghị ngoài cơ quan, tổ chức có thể tập trung góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức thì cá nhân cũng có thể tập trung góp ý sâu về vấn đề mà mình quan tâm. 

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý lại nội dung này tại khoản 2 Điều 4 của dự thảo Nghị quyết. 

b) Hình thức lấy ý kiến (khoản 3 Điều 4)

Có ý kiến đề nghị bổ sung và nhấn mạnh yêu cầu đối với hình thức lấy ý kiến thông qua thảo luận, cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Internet…

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung và chỉnh lý lại điểm b và điểm c khoản 3 Điều 4 của dự thảo Nghị quyết.
c) Đối tượng lấy ý kiến (Điều 5)

- Nhiều ý kiến tán thành đối tượng lấy ý kiến là các tầng lớp nhân dân. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào khoản 1 Điều này đối tượng lấy ý kiến là đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, cấp uỷ Đảng, lực lượng vũ trang, Sở, ban, ngành, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài…  

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định “các tầng lớp nhân dân” tại khoản 1 Điều 5 được hiểu là bao gồm tất cả cá nhân, công dân, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và ở địa phương, không chỉ với công dân đang sinh sống tại Việt Nam mà đối với cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Vì vậy, xin phép Quốc hội không bổ sung quy định các đối tượng cụ thể tại khoản 1 Điều này của dự thảo Nghị quyết. 
- Có ý kiến đề nghị bỏ quy định về thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan và Thường trực Hội đồng nhân dân tại cuối khoản 2 và khoản 3 Điều 5 nhằm tránh việc hiểu không đúng, tạo kẽ hở để người đứng đầu cơ quan hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân có thể không khách quan trong việc lựa chọn đối tượng, hình thức và địa bàn tổ chức lấy ý kiến, hạn chế việc tham gia ý kiến của nhân dân.  
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bỏ quy định về việc chọn đối tượng, hình thức và địa bàn tổ chức lấy ý kiến tại cuối khoản 2 và khoản 3 Điều 5. Đồng thời, để tạo sự chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, bảo đảm việc lấy ý kiến nhân dân được tiến hành thuận tiện, rộng rãi, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, khoản 11 Điều 6 đã bổ sung quy định “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, thành viên tổ chức mình và các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.
3. Về thời gian lấy ý kiến nhân dân (Điều 7)

Nhiều ý kiến tán thành thời gian lấy ý kiến nhân dân như dự thảo Nghị quyết. Có ý kiến đề nghị nên tổ chức lấy ý kiến sớm hơn, có thể bắt đầu từ 01/12/2012 và tăng thời gian lấy ý kiến từ 3 tháng lên khoảng 4 tháng, 5 tháng hoặc 6 tháng.  
Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: Những lần sửa đổi Hiến pháp trước đây đều có thời gian lấy ý kiến nhân dân là khác nhau. Thời gian lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Hiến pháp năm 1959 và Hiến pháp năm 1980 là 4 tháng; Hiến pháp năm 1992 là 2 tháng; lần sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 vào năm 2001 là 1,5 tháng. Qua đó, có thể thấy rằng, thời gian lấy ý kiến dài hay ngắn phụ thuộc vào mục đích, yêu cầu và nội dung của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Nếu thời gian quá ngắn thì sẽ không kịp triển khai, nhân dân không có đủ thời gian để nghiên cứu, mạn đàm, góp nhiều ý kiến; ngược lại, nếu quá dài thì dẫn đến tản mạn, hình thức và không bảo đảm tiến độ chỉnh lý. Vì vậy, đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho giữ quy định thời gian lấy ý kiến nhân dân 3 tháng là phù hợp, vừa bảo đảm việc triển khai sâu rộng, vừa bảo đảm thời gian dành cho việc nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý.

Về đề nghị tổ chức lấy ý kiến nhân dân sớm hơn, có thể bắt đầu từ 01/12/2012, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, sau khi được các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này, cần có thời gian để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo trước khi Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 chính thức công bố. Vì vậy, xin đề nghị Quốc hội cho giữ thời gian lấy ý kiến từ ngày 02/01/2013 đến 31/3/2013 để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013). Đồng thời, để các cơ quan, tổ chức khẩn trương triển khai thực hiện, trong Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ quy định cụ thể các mốc thời gian cho việc triển khai, tập huấn cho báo cáo viên ngay từ tháng 12/2012 và sau đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến của nhân dân để bảo đảm việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. 
4. Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân (Điều 6)

- Có ý kiến cho rằng, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là vấn đề hệ trọng, đề nghị cần có sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy ở địa phương; tránh làm hình thức, làm rầm rộ nhưng không tập hợp, tổng hợp đầy đủ, không tiếp thu, giải trình tối đa.  
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý lại khoản 2, khoản 3 Điều 3, khoản 1 và khoản 8 Điều 6 của dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan quán triệt trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Có ý kiến đề nghị không giao Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tổ chức các hội nghị lấy ý kiến mà giao Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được báo cáo Quốc hội như sau: song song với việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến ở phạm vi cơ quan, tổ chức, địa phương thì với trách nhiệm là cơ quan chủ trì tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cũng tổ chức hội nghị toàn quốc hoặc hội nghị vùng miền để phổ biến, quán triệt và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đây cũng là một kênh thông tin quan trọng, chất lượng, hiệu quả trong việc lấy ý kiến nhân dân vì thông lệ những lần sửa đổi Hiến pháp trước đây, Ủy ban sửa đổi Hiến pháp thường tổ chức các hội nghị lấy ý kiến ở 3 miền, Bắc, Trung, Nam. Những hoạt động này sẽ được cụ thể hóa trong Kế hoạch của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.  
- Có ý kiến đề nghị quy định rõ việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan trong việc tổ chức lấy kiến và tổng hợp ý kiến, xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến tại khoản 2 Điều 6; sửa lại quy định về việc giao Đoàn đại biểu Quốc hội có báo cáo gửi đến Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tại khoản này cho thống nhất với quy định tại khoản 7 Điều 6.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý lại khoản 2 Điều 6 của dự thảo Nghị quyết.   
- Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội đề nghị quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động nhân dân tham gia góp ý về Hiến pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung nội dung này vào khoản 6 Điều 6 của dự thảo Nghị quyết.
- Có ý kiến cho rằng, quy định Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên tại khoản 6 Điều 6 là quá rộng. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, với vị trí là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, có trách nhiệm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần chủ trì tổ chức hội nghị để các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác, ý kiến của các đại diện tiêu biểu trong giới nhân sĩ, trí thức… đóng góp ý kiến. Vì vậy, dự thảo Nghị quyết giao Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với cơ quan trung ương của các tổ chức thành viên tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Quy định này cũng không hạn chế các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác góp ý kiến về Dự thảo Hiến pháp; khi có ý kiến đóng góp thì các tổ chức này gửi về Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tổng hợp, đồng thời gửi đến Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân.
Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào Điều 6 khoản 7 quy định: “Các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thảo luận, lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến, xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của tổ chức mình gửi đến Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.
 - Có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội là phải tổ chức thảo luận, lấy ý kiến và xây dựng Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của Đoàn gửi đến Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, tại kỳ họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại Tổ, tại Hội trường để cho ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đồng thời, sau này trong quá trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua thì các vị đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận, cho ý kiến về từng nội dung cụ thể. Trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân thì ở địa phương, chỉ nên quy định Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đầu mối, phối hợp với Ủy ban nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của địa phương gửi đến Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Như vậy, thông qua cơ chế phối hợp này, các vị đại biểu Quốc hội ở Đoàn có thể thảo luận, góp ý kiến tại các hội nghị lấy ý kiến do Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức. Do đó, đề nghị Quốc hội cho phép không quy định Đoàn đại biểu Quốc hội là đầu mối tổ chức lấy ý kiến ở địa phương. 

- Có ý kiến đề nghị thể hiện rõ hơn vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Ý kiến khác đề nghị không nên quy định trách nhiệm các cơ quan thông tấn, báo chí tổng hợp ý kiến của nhân dân, xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến của nhân dân mà chỉ nên quy định trách nhiệm đăng tin, đưa tin, mở chuyên trang, chuyên mục về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, tại khoản 3 Điều 3, khoản 6 Điều 5 và khoản 9 Điều 6 đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân, qua đó cho thấy báo chí là một kênh thông tin cần thiết và quan trọng trong việc lấy ý kiến nhân dân. Để thể hiện rõ hơn vai trò của cơ quan báo chí, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của đại biểu, bổ sung vào khoản 9 Điều 6 quy định cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm “mở chuyên trang, chuyên mục về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và đưa tin, đăng tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan ý kiến đóng góp của nhân dân”; đồng thời, bỏ quy định về trách nhiệm của báo chí trong việc tổng hợp ý kiến của nhân dân.

5. Có ý kiến đề nghị chỉnh lý lại khoản 3 Điều 8 cho gọn, rõ hơn. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được chỉnh lý lại khoản 3 Điều 8 như sau: “Quốc hội kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bản Hiến pháp thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới”.
Ngoài những vấn đề nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để sửa đổi, bổ sung một số từ, cụm từ về nội dung và kỹ thuật văn bản cho phù hợp. 

*

*       *
Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, thông qua.
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